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TÓM TẮT NỘI DUNG SÁNG KIẾN
1. Hoàn cảnh nảy sinh sáng kiến:
Chúng ta đang sống trong  thế kỷ của nền văn minh hiện đại, thế kỷ của khoa học công nghệ thông tin. Đất nước ta đang trong thời kỳ phát triển lấy nền kinh tế tri thức làm nền tảng cho sự phát triển và coi giáo dục đào tạo là quốc sách hàng đầu và cải tiến chất lượng dạy và học để hoàn thành tốt việc đào tạo bồi dưỡng nguồn nhân lực con người cho công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước. Để tồn tại và phát triển xây dựng và bảo vệ tổ quốc theo kịp các nước phát triển đòi hỏi chúng ta phải nắm bắt được các tành tựu tiên tiến nhất. Nhằm đưa đất nước Việt Nam trở thành một nước văn minh giàu mạnh.

Bởi vậy hệ thống các môn học trong nhà trường hiện nay là hướng tới những vấn đề cốt lõi thiết thực đó. Bộ môn Tiếng Anh tuy đưa vào phổ biến muộn hơn so với các môn học khác ở nhà trường nói chung và Trường tiểu học Ái Quốc nói riêng, nhưng nó là chìa khóa mở ra kho tàng  tri thức cho nhân loại. Nó là người hướng đạo đưa ta tới với Thế giới bắt tay với bạn bè năm châu, tiếp thu và lĩnh hội những tinh hoa nhân loại.

Tuy nhiên việc học Tiếng Anh ở các trường tiểu học nói chung và Trường Tiểu Ái Quốc  nói riêng còn gặp nhiều khó khăn đặc biệt là trong việc học và phát  âm. Vì vậy dạy cho học sinh cách học và sử dụng Tiếng Anh là để cung cấp cho học sinh một kho tàng từ điển sống về ngôn từ và cấu trúc câu, là một yêu cầu rất cần thiết trong việc học Tiếng Anh đặc biệt là với những học sinh mới làm quen với môn học Tiếng Anh.
Trải qua quá trình tìm hiểu , nghiên cứu và không ngừng học hỏi và kiểm nghiệm qua thực tế. tôi mạnh dạn trao đỏi cùng đồng nghiệp kinh nghiệm: “ Rèn cách phát âm tiếng Anh cho học sinh lớp 1, 2”
2. Điều kiện, thời gian, đối tượng áp dụng sáng kiến:

- Giáo viên có chuyên môn vững vàng, nắm chắc khả năng tiếp  thu của từng đối tượng học sinh để có biện pháp giảng dạy phù hợp.

- Cơ sở vật chất: Nhà trường có phòng học riêng có đủ đồ dùng dạy học như: tranh ảnh, ti vi, đầu CD, có đủ sách giáo khoa, sách giáo viên và các loại sách tham khảo.

-  Đối tượng áp dụng sáng kiến là học sinh khối 1, 2 

3. Tính mới của sáng kiến:

Ngay từ đầu, giáo viên cần xem xét các thủ thuật khác nhau cho từng bước xử lý từ vựng trong các ngữ cảnh mới : gợi mở, dạy từ, kiểm tra cách phát âm và củng cố từ vựng.

- Có nên dạy tất cả những từ mới không ? dạy bao nhiêu từ trong một tiết thì thừa ?

- Dùng sẵn mẫu câu đã học hoặc sắp học để giới thiệu từ mới.

- Dùng tranh ảnh , dụng cụ trực quan để giới thiệu từ mới .

- Đảm bảo cho học sinh nắm được cấu trúc , vận dụng từ vựng vào cấu trúc để hoàn thiện chức năng giao tiếp. Thiết lập mối quan hệ giữa cấu trúc mới và vốn từ đã có.

- Khắc sâu vốn từ trong trí nhớ của học sinh thông qua các mẫu câu và qua những bài tập thực hành.

3. Kết quả:

- Các tiết học trở nên sôi nổi và sinh động hơn.

- Học sinh đã thuộc các từ mới  và phát âm chuẩn ngay tại lớp học.

- Vốn từ vựng của các em tăng lên rõ rệt.

- Các em học sinh yếu kém có thể sử dụng được từ vựng vào những câu đơn giản. Những học sinh khá có thể sử dụng từ vựng trong những câu phức tạp hơn.
II. NỘI DUNG
1. HOÀN CẢNH NẢY SINH SÁNG KIẾN: 
Chúng ta đang sống trong  thế kỷ của nền văn minh hiện đại, thế kỷ của khoa học công nghệ thông tin. Đất nước ta đang trong thời kỳ phát triển lấy nền kinh tế tri thức làm nền tảng cho sự phát triển và coi giáo dục đào tạo là quốc sách hàng đầu và cải tiến chất lượng dạy và học để hoàn thành tốt việc đào tạo bồi dưỡng nguồn nhân lực con người cho công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước. Để tồn tại và phát triển xây dựng và bảo vệ tổ quốc theo kịp các nước phát triển đòi hỏi chúng ta phải nắm bắt được các tành tựu tiên tiến nhất. Nhằm đưa đất nước Việt Nam trở thành một nước văn minh giàu mạnh.

Bởi vậy hệ thống các môn học trong nhà trường hiện nay là hướng tới những vấn đề cốt lõi thiết thực đó. Bộ môn Tiếng Anh tuy đưa vào phổ biến muộn hơn so với các môn học khác ở nhà trường nói chung và Trường tiểu học  Ái Quốc nói riêng, nhưng nó là chìa khóa mở ra kho tàng  tri thức nhân loại. Nó là người hướng đạo đưa ta tới với Thế giới bắt tay với bạn bè năm châu, tiếp thu và lĩnh hội những tinh hoa nhân loại.

Tuy nhiên việc học Tiếng Anh ở các trường tiểu học nói chung và Trường Tiểu  Ái Quốc nói riêng còn gặp nhiều khó khăn đặc biệt là trong việc học và phát  âm. Vì vậy dạy cho học sinh cách học và sử dụng Tiếng Anh là để cung cấp cho học sinh một kho tàng từ điển sống về ngôn từ và cấu trúc câu, là một yêu cầu rất cần thiết trong việc học Tiếng Anh đặc biệt là với những học sinh mới làm quen với môn học Tiếng Anh.
Trải qua quá trình tìm hiểu , nghiên cứu và không ngừng học hỏi và kiểm nghiệm qua thực tế. tôi mạnh dạn trao đỏi cùng đồng nghiệp kinh nghiệm: “ Rèn cách phát âm tiếng Anh cho học sinh lớp 1, 2”

2. CƠ SỞ LÍ LUẬN:
Như chúng ta biết trong thời đại ngày nay, tiếng Anh là ngôn ngữ đang được sử dụng rộng rãi . Chúng ta học tiếng Anh để làm gì? Câu trả lời là để giao tiếp. Học sinh học tiếng Anh để làm gì? Học sinh cũng có cùng chung một mục đích như chúng ta. Công việc của thầy cô giáo dạy tiếng Anh là cung cấp cho học sinh những kiến thức cơ bản mà các em cần, để trong tương lai các em có thể phát huy thêm trong việc học tập của mình. Vì thế, là thầy cô giáo tất cả chúng ta đều mong muốn làm sao cho các em có kỹ năng phát âm đúng các từ ngữ tiếng Anh có tần số xuất hiện cao.
Không dễ dàng gì để mà hầu hết các em học sinh có thể nắm bắt tường tận kỹ năng phát âm tiếng Anh trong một thời gian ngắn. Dĩ nhiên cả thầy cô giáo lẫn học sinh gặp phải nhiều vướng mắc về đề tài này. Chúng ta luôn đối mặt với khó khăn trong việc dạy học sinh ở trình độ khác nhau có khả năng tiếp thu và kỹ năng vận dụng khác nhau.
Trong việc dạy tiếng Anh, đối với một giáo viên việc kết hợp dạy bốn kỹ năng Nghe - Nói - Đọc - Viết là việc làm không thể thiếu, nhằm thực hiện đúng theo chương trình đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo đã cải cách và ban hành theo Đề án ngoại ngữ quốc gia 2020. Muốn giúp cho học sinh nói đúng, phát âm đúng một từ, thầy cô giáo cần phải có thủ thuật dạy học nhằm làm cho học sinh dễ nhớ, dễ so sánh, dễ nhận ra và vận dụng tốt vào thực tế, cũng như làm tốt các bài kiểm tra liên quan. Qua nhiều năm giảng dạy, nhằm chia sẻ với đồng nghiệp - để giúp học sinh vượt qua trở ngại này và tạo cho các em một thói quen tích cực khi phát âm, khi nói tiếng Anh. Bản thân tôi xin mạo muội nói lên một số kinh nghiệm mà tôi đã thực hiện tốt trong quá trình dạy học của mình.  Chắc rằng một số vấn đề tôi trình bày trong đề tài này, các đồng nghiệp đã biết cả rồi. Chúng ta dễ quen với ý tưởng như là: “Chúng ta đâu có cho học sinh thi nói ở mọi cấp độ đâu.”; “Chúng ta cứ làm sao cho các em hiểu và sử dụng được các mẫu câu, các điểm ngữ pháp thành thạo càng nhiều càng tốt, cốt để làm sao cho các em đạt điểm cao trong các bài kiểm tra của mình là được.”.
Trong thực tế, trong chương trình cải cách được Bộ giáo dục ban hành và sử dụng hiện nay, học sinh được học các kỹ năng Nghe và Nói cùng với kỹ năng Đọc và Viết kết hợp tương tác với nhau, nhưng trong kỳ thi cuối cấp thì học sinh chỉ làm bài thi chủ yếu là bằng bài viết mà thôi. Đó có thể là lý do mà chúng ta không chú trọng nhiều đến việc dạy học sinh kỹ năng phát âm hoàn hảo. Việc phát âm đúng từ ngữ sẽ giúp các em viết đúng chính tả. Dạy tốt phát âm là vô hình chung chúng ta giúp các em phát triển kỹ năng Nghe, không những kỹ năng này rất quan trọng trong giao tiếp hằng ngày mà còn giúp các em đạt điểm cao trong  phần kiểm tra nghe định kỳ một tiết và trong phần thi Nghe dành cho học sinh giỏi được tổ chức hằng năm. Ngoài ra, việc dạy tốt kỹ năng phát âm cũng sẽ giúp cho học sinh chúng ta tự tin khi nói ra một từ mà các em biết chắc là các em nói đúng.  
3. MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU:

Ban đầu tôi cũng có nhiều trở ngại trong việc nói tiếng Anh cũng như phát âm các từ tiếng Anh một cách đúng đắn và tôi cũng gặp khó khăn trong việc dạy học sinh phát âm cho đúng. Nhưng cuối cùng thì tôi cũng đạt được thành công trong việc dạy học sinh phát âm đúng – không phải đối với tất cả các học sinh  – mà đối với đa số các em được tôi trực tiếp giảng dạy. Sự thành công này một phần dễ thấy nhất là ở các em ham thích học bộ môn. Kinh nghiệm mà tôi trình bày ở đây thì đơn giản thôi, nhưng nếu các bạn áp dụng nó vào việc dạy học, tôi tin rằng các bạn sẽ gặt hái thành công trong việc dạy phát âm cho học sinh của mình.

Các bạn nên nhớ rằng chúng ta không phải là người bản xứ nói tiếng Anh. Chúng ta không thể nào phát âm một từ chính xác y hệt như người bản xứ nói, nhưng chúng có thể cố gắng luyện tập để mà người nghe có thể hiểu được những gì chúng ta muốn nói. Cũng như những ca sĩ vậy thôi, chúng ta cần phải bắt chước cách người bản xứ nói và phải nắm vững các ký hiệu phát âm.  Trên toàn thế giới người ta nói tiếng Anh với nhiều giọng khác nhau, ngay cả tại thủ đô London, người ta nói tiếng Anh cũng bằng nhiều giọng đó các bạn ạ! Cái  khôn khéo ở chúng ta là chúng ta nên chọn cách phát âm “the Queen’s English” tức là tiếng Anh được xem là chuẩn nhất để phát âm các từ trong tiếng Anh.

Chúng ta thông cảm với học sinh Việt Nam chúng ta học tiếng Anh cũng như chúng ta thông cảm với học sinh ngoại quốc học tiếng Việt. Trong ngôn ngữ chúng ta, ta không có các âm cuối mà các âm cuối này được phát âm ra sẽ làm thay đổi ngữ nghĩa của từ, chẳng hạn như là: nine; nice; night; knife; knight. Nếu như chúng ta không phát âm các âm cuối thì người nghe sẽ nhầm lẫn những gì chúng ta nói. Đối với học sinh, nếu các em không có thói quen phát âm các âm cuối, thì các em sẽ gặp khó khăn trong khâu làm bài phần phát âm (phonetics). Trong tiếng Việt, chúng ta cũng không có âm /s/ /xì/. Ví dụ như từ ‘thirsty’ có âm /s/ ở giữa từ, nếu chúng ta quên phát âm /s/, thì tự động từ này sẽ biến thành thirty, và dĩ nhiên là nghĩa của nó sẽ thay đổi hoàn toàn từ nghĩa ‘khát nước’ sẽ biến thành ‘ba mươi’. Tất cả chúng ta biết rằng sự khác biệt về âm cuối của tiếng Anh cũng giống như dấu trong các từ tiếng Việt cung, cùng, củng, cụng, cúng, cũng. Những dấu này sẽ thay đổi nghĩa của từ. Âm tiếng Anh cũng quyết định nghĩa của từ giống hệt như dấu trong tiếng Việt của ta vậy. Và có rất nhiều sự khác biệt trong cách phát âm giữa hai ngôn ngữ. 

Hy vọng rằng với đề tài này, các bạn có thể cùng tôi tháo gỡ một số vướng mắc mà chúng ta đang gặp phải trong quá trình dạy học. Cuối cùng, tất cả các nhận xét của đồng nghiệp về bài viết này đều được đánh giá cao, vì xét cho cùng mục đích của chúng ta là: ‘Tất cả vì học sinh thân yêu!’ 
4. THỰC TRẠNG CỦA VẤN ĐỀ: 
Hầu hết học sinh chúng ta có thói quen xấu về việc phát âm các từ tiếng Anh. Nhất là những âm như là: / ei ; t∫; ʤ; ∫; ʒ; θ; ue; æ; ŋ; b; p; f; å:/ trong các từ như: stay; away; may; play; day; cheap; bridge; sheep; show; decision; thread; go; bad; sing; boy; point, fan; park, … Các em thường phát âm /sịt stây/; /ờ wây/; /mây/; /pờ-lây/; /đây/… âm này phải được phát âm như âm /ê -i/ trong tiếng Việt. Học sinh chúng ta hay nhầm lẫn giữa âm /dʒ/ và âm /t∫/ hoặc các em thậm chí không phát âm /dʒ/ vào cuối từ có chứa âm này, ví dụ trong các từ  'college, village, large...'. Các em quen với việc không phát âm /s/ trong các từ như là: 'yesterday, domestic, thirsty, sister...'. Điều này làm cho người nghe không hiểu các em nói gì. Nhiều em không thể phân biệt giữa các âm /b/; /p/ và /f/ trong các từ như: put, book, point, ball, pause, pupil, fear, physics và còn nhiều từ khác nữa. Việc phát âm sai này x¶y ra đối với nhiều học sinh, mặc dầu cách pháp âm cũng như ký hiệu phát âm được dạy theo trình tự và có hệ thống trong mỗi đơn vị bài học trong chương trình tiếng Anh Tiểu học. 

Lỗi về phát âm một phần là do thầy cô giáo không trú trọng nhiều về cách phát âm, một phần là do các em không xem việc phát âm đúng là cần thiết và không biết vận dụng các ‘mẹo vặt’  để nhớ cách phát âm. Đây có thể nói là sai lầm lớn cho cả người học lẫn người dạy, việc phát âm sai này sẽ ảnh hưởng đến việc sử dụng và học tập tiếng Anh của các em trong tương lai. Nếu các em phát âm sai thì không ai hiểu và các em lại cần phải sửa sai các lỗi mà đã ăn sâu cắm rễ trong đầu. Việc sửa sai này sẽ không dễ dàng đâu. Như chúng ta biết, ngày nay tiếng Anh được dùng rất phổ biến, nói đúng, phát âm đúng sẽ giúp ta hiểu, nghe được và điều đó sẽ làm thú vị hơn khi chúng ta nghe nhạc, nghe tin tức trên đài phát thanh, trên TV xem phim phiên bản nguyên gốc là tiếng Anh  …các chương trình sử dụng tiếng Anh.
Âm cuối trong tiếng Anh rất quan trọng vì nó quyết định nghĩa của từ. Đa số học sinh chúng ta không phát các âm cuối như là các âm: t, θ, k, s, E, z; l, ... Trong các từ wit, with, và week âm cuối được phát ra khác nhau và mang nghĩa khác nhau ví dụ như: 'cure, kill; wine, wife; night, knife; five, fire; book, boot'. Một số em không phát âm được các âm /ə℧; a℧ / một cách đúng đắn như trong các từ  'know, go, no, hold, cold, cow, how, about, shout, và một số em phát âm sai trong âm / ai /; / ú / trong các từ như là: ‘smile, mile, child, result, agriculture, adult, skull, culture, brother, mother, colour’  … 
B. Gi¶i quyÕt vÊn ®Ò
1. TỔNG QUAN:

Vào đầu năm học, tôi phô tô phát cho các em bảng về ký hiệu phiên âm (như các bảng được đính kèm phần phục lục của tài liệu này). Các bạn có thể copy ở tất cả các nguồn, nhưng để cho đồng bộ tôi đã sử dụng phiên bản được dùng trong SGK hiện hành và chữa thêm phần phát âm tiếng Việt tương đồng cho mỗi âm tiếng Anh. Các bạn nên chú ý các âm  /ei/ = /ê-i/ trong các từ day, may, stay, main, late; âm /dʒ/ = / trờ-rờ / trong các từ job, June, join, jealous; âm /ʒ/ = /rờ- rờ/ trong các từ decision, vision, pleasure, occasion; âm /t∫/ = /chờ-rờ/ trong các từ chair, cheap, catch, chew; âm /θ/ = /thờ/ trong các từ thin, thick, bath, strength; âm /EU/ = /ơu/ trong các từ no, slow, hold, both; âm /æ/ = /a - e/ trong các từ hat, map, lamp, bad; âm /ŋ / = /ngờ/ trong các từ sing, singer, thing, nothing....

Một khi các em được phát các tờ rời về cách phát âm, với sự trî giúp của thầy cô các em được hướng dẫn cách phát âm các từ mà các em thường phát âm sai cũng như không biết cách phát âm. Khuyến khích học sinh học thuộc lòng mỗi âm ít nhất 5 từ cùng với ký hiệu phát âm của 5 từ đó. Trong suốt quá trình dạy, thầy cô giáo nên sửa sai cho các em ngay mỗi khi các em mắc lỗi sai trong phát âm, nhất là các từ thường xuất hiện với tần xuất cao trong giao tiếp hằng ngày và trong sách giáo khoa. 
2. NỘI DUNG : 

Chúng ta có thể dạy cho các em phát âm đúng bằng cách cung cấp thông tin  cho các em về các từ có cách đọc ‘lạ’. Đối với các từ khó đọc thầy cô cứ cho các em ch÷a cách đọc phỏng theo âm Việt bên cạnh từ đó. Chẳng hạn như nếu chúng ta muốn dạy các em từ synchronized swimming chúng ta có thể cho học sinh phiên từ đó ra bằng việc ghi âm Việt tương đồng phía dưới hoặc trên từ được in trong SGK như là: / sín krơ nai zờ đờ  - sit wím ming/ của âm Việt = /‘siŋkrənaizd/; từ international /in-tơ-ná-sơn-nôl/ = /intə'næ∫∂nl/. Từng bước, từng bước, các em được học các cách phát âm đúng các âm cùng với ký hiệu phiên âm quốc tế tương đồng và với kiến thức được trang bị, các em có thể thực hành phát âm ở nhà mà không gặp khó khăn gì.  

Không có quy luật phát âm cụ thể trong tiếng Anh, nhưng có nhiều từ trong tiếng Anh được phát âm có cùng một cách như cold, hold, old; look hook, book; result, agriculture, adult, v.v…. Để dạy học sinh phát âm tốt chúng ta cần có một cuốn từ điển tốt, tốt nhất là cuốn từ điển đó được xuất bản ở các nước nói Tiếng Anh. Cuốn từ điển Wordpower dictionary for learners of English  hoặc Oxford Advanced Learner’s Dictionary do nhà xuất bản Oxford University Press phát hành, được khuyến khích sử dụng. Ngày nay đa số học sinh chúng ta có máy tính cá nhân ở nhàvà cả một thế giới học tiếng Anh online. Tại sao chúng ta không khuyến khích các em cài đặt các phần mềm của hai cuốn tự điển này, phần mềm này dễ cài đặt và có bán rộng rãi tại các cửa hàng software. Trong các phần mềm này cũng như trong cuốn từ điển nói trên, người viết và lập trình viên đánh dấu ngôi sao vào vị trí đầu của từ có cách phát âm ‘lạ’, để làm người học chú ý. Với việc cài đặt phần mềm này học sinh chúng ta có thể kiểm tra cách phát âm bằng cách kích chuột vào biểu tượng loa để nghe và đồng thời các em có thể xem phần phiên âm ghi kèm bên cạnh.Học phát âm trực tếp với người nói tiếng Anh bản xứ qua mạng.  Đối với chúng ta các thầy cô giáo dạy tiếng Anh, phần mềm này rất hữu ích. Nó giúp chúng ta rất nhiều khi ra đề kiểm tra cho học sinh. Một khi mà chúng ta không chắc về một từ nào đó về cách đọc chẳng hạn, chúng ta có thể tra nhanh và xem cả ví dụ về cách dùng của từ đó trong một văn cảnh cụ thể nào đó, các từ trong phần mền này được phát âm bởi giọng chuẩn của người bản xứ.  
Đối với học sinh, một số từ có cách phát âm ‘lạ” tôi thường nhắc đi, nhắc lại nhiều lần. Ví dụ trong các từ: clerk, technician, artificial, content (n), content (adj), cloth, clothes, advertise, advertisement, sign, signature, … Trong phần Let’s talk tôi thường sửa sai và uốn nắn cách đọc cho các em nhiều hơn và cho các em tự nhận ra lỗi sai với nhau. Là thầy cô giáo dạy tiếng Anh chúng ta cần phát âm rõ ràng, đủ lớn và chậm rãi để học sinh dễ dàng tiếp thu và bắt chước theo. Chúng ta cần chứng minh cho các em thấy các từ có cùng một gốc mà từ loại khác nhau, có thể có cách phát âm khác nhau. Để tất cả học sinh nắm rõ cách phát âm đúng các từ trong chương trình học thì không khả thi, nhưng giúp các em có kiến thức cơ bản để học tiếp thì có thể và rất khả thi. 
3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU:

Tôi có thể nói một cách tin tưởng rằng,qua kinh nghiệm dạy tiếng Anh cho học sinh bậc TiÓu häc của mình hai phần ba trong số học sinh do tôi đảm trách có thể phát âm đúng các từ trong chương trình có từ hai âm tiết trở lên khá tốt. Nhiều em phát âm sai vào vài tháng đầu, nhưng sau đó tôi rất hài lòng về công sức mình bỏ ra. Tôi nghĩ rằng nếu tất cả các em chú tâm luyện tập thì kết quả đạt được sẽ còn cao hơn nhiều.
Với học sinh của tôi, các em thường phát âm những từ có chứa âm /ei/   = /ê-i/ các em phát âm thành /ây/, thay vì phải phát âm là /pờ lê/ các em thường nói /pờ lây/ trong từ play; và /mê-i/ thành âm /mây/ trong từ may. Những âm này giống như âm địa phương ở nước Úc  - good day mate! - /gớd-đây-mây-t/ bây giờ thì các em đã bỏ thói quen xấu về cách phát âm các âm này rồi. Nhiều em có thể phát âm các từ có âm cuối /dʒ/; /t∫/ and /∫/ như trong các từ bridge; language; watch; which; English; publish khá chuẩn và còn nhiều từ khác nữa.
Thường thường từ đầu học kỳ hai, học sinh của tôi có thể phát âm được các từ phổ biến một cách chính xác. Khi các em chuẩn bị bài học mới, qua kiểm tra tôi thấy đa số các em biết cách tự ghi ký hiệu phiên âm phía trên hoặc dưới từ mới, và khi đến trường các em có thể so sánh với cách phát âm của tôi. Trong khi học, tự các em có thể chưa theo âm tiếng Việt đối với các từ dài sau khi nghe tôi đọc. Trong thực tế ở mỗi lớp học đều có nhiều em không có kiến thức căn bản về bộ môn, cho nên các em có tư tưởng ‘bỏ qua một bên’ vì các em cho là tiếng Anh quá khó đối với các em, nhưng qua một năm học với tôi, nói chung là các em có thể phát âm được các từ thông dụng nếu các em đó có nổ lực trong học tập. Mặc dầu đáng tiếc là vẫn có một số em rất lười biếng cho nên không thể nào theo kịp bài học nhất là chúng ta đang áp dụng phương pháp mới - chỉ ưu việt đối với học sinh “ngồi đúng lớp”. 
C. KẾT LUẬN
Việc dạy tốt phần phát âm tiếng Anh của tôi xin trình bày cô đọng qua mấy điểm sau:

1. Copy ký hiệu phiên âm dùng trong sách giáo khoa, thêm phầm âm Việt tương đồng, phát cho học sinh vào đầu năm học. Yêu cầu học sinh lúc nào cũng mang theo để có thể lấy ra sử dụng bất cứ khi nào các em cần. Khuyến khích học sinh học thuộc lòng ít nhất là 5 từ có chứa âm đã học.
2. Áp dụng phương pháp dạy phát âm hiện hành, kết hợp với việc đọc cũng như phát âm các từ, câu, chậm rãi, rõ ràng, âm lượng đủ để học sinh có thể nghe theo và bắt chước. Chọn tự điển đáng tin cậy để học tập và nghiên cứu, chọn phần mềm Sephonic để thực hành phát âm. 
3. Khi học sinh không chắc một từ nào đó về cách phát âm, bảo các em ghi chú, chữa cách đọc ngay vào trên hoặc dưới từ đó ngay trong SGK và cho các em học thuộc các ký hiệu phiên âm dùng trong sách. 
4. Thực hành phát âm thường xuyên sẽ giúp nói tiếng Anh lưu loát. Hướng dẫn các em thường xuyên học từ vựng bằng cách viết và đọc từ đó ra.  
5. Khi gặp một từ lạ, hướng dẫn các em học thuộc luôn cách phát âm và với nghĩa của từ đó cùng với câu ví dụ có chứa từ đó.
6. Động viên, kích thích tinh thần học tập bằng cách, cộng thêm điểm cho các em có nổ lực trong học tập vào cuồi các kì thi. Khuyên các em viết ký hiệu phiên âm các từ khó dán vào một nơi nào thuận lợi để các em có thể nhìn thấy hằng ngày.

7. Khuyến khích học sinh ghi ký hiệu phát âm các từ khó càng nhiều lần càng tốt, để các em có thể nhìn thấy chúng thường xuyên và phát âm các từ này một cách tự nhiên.  

8. Cho các em học thuộc lòng những câu hay, đoạn văn hay trong mỗi đơn vị bài học, nhưng phải đảm bảo rằng các câu hoặc đoạn văn này không quá dài và khó đối với các em.  

KIẾN NGHỊ
Đối với trường: 
-  Nhà trường nên tổ chức các cuộc thi nói tiếng Anh theo chủ đề đã học, ít nhất mỗi năm tổ chức một lần. Hoạt động này sẽ kích thích việc học tiếng Anh của học sinh hơn. 
- Tæ chøc c¸c ®ît héi gi¶ng ®Ó gi¸o viªn cã ®iÒu kiÖn häc hái kinh nghiÖm.
Đối với PGD -  Sở Giáo dục & Đào tạo: 
Th­êng xuyªn më líp båi d­ìng gi¸o viªn, më c¸c chuyªn ®Ò cho gi¸o viªn ®Ó ®æi míi ph­¬ng ph¸p d¹y tiÕng Anh bËc TiÓu häc.
Tuy nhiên, những kết quả thực nghiệm đạt được mới chỉ là bước đầu, nên cần phải có thời gian tiếp tục hoàn thiện dần và đem áp dụng rộng rãi. Tôi rất mong muốn nhận được sự đóng góp ý kiến của các thầy giáo, cô giáo, các bạn đồng nghiệp để tôi có thể đạt được kết quả cao hơn trong việc rèn luyện các kỹ năng Tiếng Anh cho học sinh.

Tôi xin chân thành cản ơn
V. PHẦN PHỤ LỤC
KÝ HIỆU PHIÊN ÂM ĐƯỢC DÙNG TRONG SÁCH GIÁO KHOA
A. Nguyên âm đơn & nguyên âm đôi
	ÂM
	TRONG TỪ
	KÝ HIỆU
	SO VỚI ÂM
TIẾNG VIỆT
	VÍ DỤ MINH HỌA

	/i:/
	see
	/ si: /
	i -i
	free, tea, we, key, knee

	/i/
	happy
	/ ‘hæpi /
	i 
	study, busy, ready, really

	/I/
	sit
	/ sIt /
	i 
	fix, with, witness, liter, hit

	/e/
	ten
	/ ten /
	e
	lend, spend, when, rent, bed

	/æ/
	cat
	/ kæt /
	a - e
	map, fan, land, fat, hat,

	/å:/
	father
	/ fa:Tә(r) / 
	a - a
	farm, calm, star,  park, car

	/ó/
	got
	/ gót /
	o
	hot, cod, spot, cock, slot

	/Ø:/
	saw
	/ sØ: /
	ô - ô
	more, course, store, ashore

	/U/
	put 
	/ pUt /
	u
	look, cook, foot, book

	/u:/
	too 
	/ tu: /
	u - u
	cool, shoe, whose, move

	/u/
	actual
	/’AktSuEl /  
	u
	gradual, educate, graduation

	/ú/
	cup 
	/ cúp /
	ấ - á
	young, among, enough, stuff

	/¨:/
	fur
	/ f¨:(r) /
	ơ -ơ
	stir, nurse, shirt, skirt

	/E/
	about
	/ E’baUt /
	ơ 
	today, ago, nature, colour

	/eI/
	say
	/ seI /
	ê -i
	away, stay, may, play

	/EU/
	go
	/ gEU /
	ơu
	show, hold, phone, coat

	/aI/
	my
	/ maI /
	ai
	kind, like, while, shy, nice

	/ØI/
	boy
	/ bØI /
	oi
	coin, toy, noisy, spoil

	/aU/
	now
	/ naU /
	au
	cow, how, cloud, trousers

	/IE/
	hear
	/ hIE /
	i-ơ
	near, tear, fear, steering

	/eE/
	hair
	/ heE /
	e-ơ
	share, where, care, fair, stair

	/UE/
	pure
	/ pjUE(r) /
	u-ơ
	sure, tour, pure, cure


B. Phụ âm

	ÂM
	TRONG TỪ
	KÝ HIỆU
	SO VỚI ÂM

TIẾNG VIỆT


	VÍ DỤ MINH HỌA

	/p/
	pen

	/ pen /
	pờ
	people, put, police, stop

	/b/
	bad
	/ bæd /

	bờ
	bad, boy, bill, bob, baby

	/t/
	tea
	/ ti:  /

	tờ-chờ
	teacher, toy, tin, tonight

	/d/
	did
	/ did /

	đờ
	do, donkey, intend, doubt

	/k/
	cat
	/ kæt /

	kờ
	cow, copy, skull, thank

	/g/
	get
	/ get /

	gờ
	game, bag, gather, guide, gun

	/tS/
	chain
	/ tSeIn /

	chờ-rờ
	chip, choice, teach, cheers

	/dZ/
	jam
	/ dZæm /

	trờ-rờ
	bridge, village, join, jam, June

	/f/
	fall
	/ fØ:l /

	phờ
	photo, finish, fat, cough

	/v/
	van
	/ væn /

	vờ
	voice, very, violent, move

	/†/
	thin
	/θin /  
	thờ
	think, thirty, thoughts, with

	/T/
	this
	/ Tis /

	thờ-dờ
	thus, there, those, bathe

	/s/
	see
	/ si: /
	xờ 
	sorry, sound, six, sea, nice

	/z/
	zoo
	/ zu: /

	zờ
	zip code, zero, zebra, zipper

	/S/
	shoe
	/ Su: /

	sờ
	show, sheep, wash, sheet

	/Z/
	vision
	/ ‘viZn /

	rờ-rờ
	measure, decision, usually

	/h/
	hat
	/ hæt /

	hờ
	hat, hit, hero, hospital, hi

	/m/
	man
	/ mæn/
	mờ
	must, merry, man, team

	/n/
	now
	/ naU/
	nờ
	need, nine, chin, fine, name

	/N/
	sing
	/sIN/

	ngờ
	song, singer, nothing, strong

	/l/
	leg
	/ leg/

	lờ
	lie, long, tall, lip, leave, stall

	/r/
	red
	/ red /

	rờ
	roof, right, rough, road

	/j/
	yes
	/ jes /

	dờ
	you, yell, yard, yesterday

	/w/
	wet
	/ wet 
	wờ
	worry, warm, woods, win


CÁCH PHÁT ÂM ‘ED’  – ‘S - ES’ VÀ SỞ HỮU CÁCH
	ÂM CUỐI
(Không phải chữ cuối)
	ĐƯỢC PHÁT ÂM
	ÂM TIẾNG VIỆT
TƯƠNG ĐỒNG
	VÍ DỤ MINH HỌA

	b, d, g, v, T, m, n,  N, l  - và các nguyên âm
	/ z /
	zì
	jobs, needs, bags, moves, breathes, names, mines, sings, tables, cities, stairs; Peter’s job

	p, t, k, f, (

	/ s /
	xì
	stops, shops, meets, lists, looks, books, laughs, coughs, photographs, baths, blacksmiths

	s, z, S, Z, tS, dZ

	/ iz /


	i-zì
	boxes, services, loses, pleases, washes, watches, charges,  bridges

	b, g, v, T, z, Z, dZ, m, n, N, l

- và các nguyên âm
	/ d /
	đờ
	shared, kneed, bobbed, hugged, moved, breathed, teased, judged, formed, turned, pooled

	p, k, f, (, s, S, tS
	/ t /


	tờ
	hoped, looked, coughed, bathed, increased, washed, watched

	t, d
	/ id /
	ịđ
	painted, wanted, needed, nodded
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